
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:   480 /TTYT-KD 

V/v Đề nghị báo giá vật tư, dụng cụ  

y tế năm 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 18 tháng 7 năm 2023 

  

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế  

 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ về 

việc thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài; Căn cứ 

Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng 

giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị 

y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông báo số 256/TB-UBND ngày 01/6/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Giang về Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương 

tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật 

tư y tế; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SYT ngày 11/01/2023 của Giám đốc Sở Y tế 

Bắc Giang về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (lần 1); 

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày tại biên bản họp 18/7/2023. 

Để có căn cứ lập dự toán mua vật tư, dụng cụ y tế năm 2023 phục vụ công 

tác khám chữa bệnh của Đơn vị theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh 

nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hoá (chi tiết danh mục, số lượng 

hàng hoá đề nghị cung cấp báo giá tại phụ lục đính kèm) gửi báo giá đến Trung 

tâm Y tế huyện Lục Ngạn để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các 

bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật. 

Ghi chú: Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật 

tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng 
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và thông số kỹ thuật tương đương; Danh mục và số lượng hàng hóa có thể được 

điều chỉnh theo nguồn kinh phí của Chủ đầu tư. 

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, địa chỉ: 

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật 

tư TTBYT: 0912.524.359 

Thời gian nhận báo giá từ ngày 19/7/2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày    

31/7/2023. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Website:http://trungtamytelucngan.com; 
 

- Lưu:VT. 
 

 

Đỗ Văn Sinh 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo văn bản số      /TTYT ngày    /7/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)…………..., có địa chỉ tại: ….. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 
Chủng 

loại  

Hãng, 

nước 

sản 

xuất; 

hãng, 

nước 

chủ sở 

hữu  

Giấy 

đăng ký 

lưu 

hành 

hoặc 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu  

Đơn giá   

Kê khai theo 

quy định tại 

NĐ 

98/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

(giá bán tối đa 

– nếu có) hoặc 

giá Công khai 

tại Cổng thông 

tin điện tử của 

Bộ Y tế  

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự kiến 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1.  

Nước cất 2 lần 

Độ dẫn điện riêng  ≤ 2 µS/cm 

Tổng chất rắn hoà tan  (TDS)  ≤ 0,5 ppm 

Độ PH : 5,5 - 7,2 

Độ cứng  ≤ 1 mg CaCO3/ l 

Clorua (Cl) ≤ 0,2 mg/ l 

Độ kiềm tổng ≤ 0,5 mmol / l 

Sunfat (SO4) ≤ mg/l 

Độ cứng magie ≤ 1 mg CaCO3/l 

Độ cứng Canxi ≤ 1 mg CaCO3/l 

Amoniac và muối amoni (NH3) ≤ 0,5 mg/l 

Sắt ≤ 0,02 mg/l 

Hàm lượng Silic < 0,02 mg/l 

    

Lít 3,000   

2.  
Javen 

Nồng độ 9 - 11 % , Can 20 kg, can 30 kg 
 

   
Lít 2,000   
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3.  
Gạc hút 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton 
   

 
mét 10,000   

4.  
Giấy in nhiệt 

57- 58cm ≤30m/ cuộn 
   

 
Cuộn 1,000   

5.  

Gel bôi trơn 82g 

Purified Water 79.66%, Glycerol 17%, 

Natrosol 250 H 2.3%, Glucono Delta 

Lactone Usp 0.5%, Chlorhexidine, 

Gluconate 20% 0.25%, Methyl Paraben 

0.2%, Sodium Hydroxide, nf 0.09% 

   

 

Tuýp 150   

6.  

Túi camera 

Túi Nylon làm từ màng nylon và dây chỉ 

hoặc vòng nhựa, dùng để bao bọc dụng cụ, 

thiết bị y tế 

Túi nylon có dây buộc 9 cm x 14 cm , có 

dây bằng cotton : 01 cái 

Ống nylon có dây buộc 2 ly , Fi 18 cm x 

230 cm : 01 cái.Tiệt trùng bằng EO gas 

 

   

cái 1,500   

7.  

Mũ phẫu thuật 

Vải không dệt không thấm và dây thun đôi, 

mũ con sâu 

 

   

cái 15,000   

8.  

Găng tay sản khoa 

Sản xuất từ  latex cao su thiên nhiên 

- Màu trắng tự nhiên của cao su 

'- Bề dày: min 0,15mm 

- Chiều dài: ≥490  mm 

- Chiều rộng lòng bàn tay: 

+ Size 7: 89±5mm 

+ Size 71/2: 95±5mm 

Cơ lý tính: 

- Lực kéo đứt 

+ Trước lão hóa: min 12,5N 

 

   

Đôi 300   
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+ Sau lão hóa: min 9,5N 

9.  

Vôi sô đa 

Thành phần là hỗn hợp Natri hydroxit và 

Kali hydroxit dưới dạng hạt có kích thước 

từ 2,5mm đến 5,0 mm , độ cứng > 75, hàm 

lượng bùi < 0,2%, chuyển từ màu hồng 

sang trắng khi hết khả năng hấp phụ CO2 

    

Kg 45   

10.  

Dây garo tiêm 

Được sử dụng để ngăn chặn dòng chảy của 

máu trong tĩnh mạch. 

Chất liệu : khoá nhựa ABS, garo thun đàn 

hồi tốt, chắc chắn. 

 

   

Cái 200   

11.  

Băng rốn 

Gạc rốn được làm từ 100% sợi cotton kích 

thước 5cm x 6cm x 8 lớp và được tiệt trùng 

bằng khí E.O 

Vòng băng thun được làm từ sợi nguyên 

chất mềm, mịn. 

    

Cái 10,000   

12.  

Giấy điện tim 6 cần không dòng kẻ 

- Kích thước 110mm * 140mm * ≥143 tờ/ 

tập, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không 

có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 

cần hãng Nihon Koden, Fukuda 

 

   

Tập 1,000   

13.  

Ống dẫn lưu ổ bụng 

Dây dẫn lưu silicon vật liệu T-OST các cỡ 

chiều dài tới 120cm. Kích thước 5ID x 7OD 

hoặc 7ID x 10OD. 

Dây trơn láng, mềm dẻo và trong suốt, 

không gây đọng dịch máu trong dây. 

    

Cái 500   

14.  
Xe đẩy bệnh nhân ngồi 

Chiều sâu: 42 cm  

    
Chiếc 5   



6 

 
Chiều rộng: 49 cm  

Chiều cao từ vị trí ngồi đến hết lưng ghế: 

37 cm  

Chiều cao từ vị trí ngồi đến tay cầm: 29 cm  

Chiều cao từ mặt đất đến vị trí để tay: 76 

cm  

Chiều cao từ đất đến chỗ để chân: 15 cm  

Chiều cao từ chỗ để chân đến chỗ ngồi: 37 

cm 

15.  

Ống nghe 

Ống nghe tim phổi 

bao gồm chuông nghe và màng nghe 

Ống chữ Y nhựa P.V.C 

    

Chiếc 20   

16.  

Huyết áp đồng hồ 

Máy đo huyết áp cơ 

Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg với điểm giá 

trị bắt đầu từ 0 

Độ chính xác: +-3mmHg 

    

Chiếc 40   

17.  
Panh sát khuẩn 

Panh thẳng không mấu / có mấu 18 cm 
    

cái 20   

18.  

Đèn đọc phim 2 cửa 

Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-

Quang,sử dụng độ sáng ở bề mặt trước,tự 

động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc 

tiện dụng tay, ánh sáng đồng đều,trên giá 

đẩy, giá để bàn hoặc treo tường, nguồn 

điện: 220VAC, khung đèn inox, bóng đèn 

led, dimmer điều chỉnh độ sáng, dây điện 

≥2m , kích thước:  ≥ 45cm x ≥72cm 

    

Chiếc 5   

19.  

Dây dao mổ điện 

Chiều dài điện cực: ≥70 mm 

Chiều dài cáp: ≥3m 

    

Chiếc 20   
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Chiều dài tay cầm: ≥155mm 

Loại chân cắm : 3 chân tròn 

20.  

Đồng hồ đo oxy y tế có bình làm ẩm 

Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái 

- Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái 

 - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái (Bình chứa 

polyetylen có dung tích 150 lít) 

 - Đầu làm bằng polycacbonat để đảm bảo 

tính bền 

- Dây thở: 01 cái 

Áp suất đầu vào: ≥15Mpa 

Áp suất đầu ra: 0,2-0,3Mpa  

Áp suất xả tự động của van an toàn: 0,35 + 

_0,05Mpa 

Dòng chảy: 1-15L / phút 

    

Bộ 20   

21.  

Bộ đặt nội khí quản 5 lưỡi 

Cán đèn: 01 Cái (Có pin) 

+ Hộp đựng: 01 Cái 

- Được làm bằng thép 401 dùng trong y tế 

-  Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 250ºF (121ºC): 

20- 30 phút. 

-  Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt 

độ ≥ 30ºC, độ ẩm ≥ 80% 

-  Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp 

ở đầu lưỡi 

- Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh 

sáng rõ trong quá trình thăm khám 

-  Lưỡi làm bằng thép không gỉ bề mặt được 

đánh bóng dễ vệ sinh 

-  Lưỡi đèn đươc thiết kế sáng tạo cho tầm 

nhìn nắp thanh quản và dây thanh tốt nhất 

    

Bộ 7   

22.  Máy chạy khí rung     Chiếc 8   
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Điện áp : 220 - 240 V, 50 Hz 

Nhiệt độ hoạt động : + 10 độ C tới + 40 độ 

C. 

Độ ẩm hoạt động : 30 % RH tới 85% RH. 

Bao gồm : Máy nén khí, bộ xông, ống dẫn 

khí ( PVC 20 c ) , ống ngậm, mặt nạ người 

lớn (PVC), mặt nạ trẻ em (PVC)  , ≥5 

miếng lọc dự phòng, bản hưỡng dẫn cách 

sử dụng, Kích thước hạt L khoảng 3 µm 

MMAD* 

Dung tích cốc thuốc : tối đa 7 ml  

Lượng thuốc thích hợp : tối thiểu 2 ml - tối 

đa 7 ml  

Tốc độ phun : khoảng ≥0,4 ml / phút 

Bình phụ ra : ≥0,057 ( 2 ml , 1% NaF) 

Tốc độ bình phun ra: ≥0,08ml / phút ( 2ml . 

1 % NaF) 

23.  

Máy điện châm 6 giắc 

Nguồn điện cung cấp: Dùng adaptor 

220VAC, 50Hz, 0.3A max – 9VDC, 

600mA hoặc pin R14, UM2, size C; 1.5V x 

6 viên.  

Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30% 

    

Chiếc 20   

24.  

Bơm hút Karman 1 van bao gồm bộ ống 

hút 

- Ống bơm có dung tích : '- Áp lực hút: 

609,6 – 660,4 mm Hg 

- Bơm có thể tái sử dụng đến 25 lần (nếu 

cho phép) 

- Ống hút dùng cho bơm là ống Flexible 

Karman Cannula cỡ 4mm – 6mm (FC4 – 

FC6) và ống EB 3mm 

    

Bộ 5   
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- Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ khoảng 

cách 6cm tính từ đầu ống, khoảng cách giữa 

các chấm là 1cm dùng để đo kích thước tử 

cung. 

- Bơm được làm bằng nhựa không latex 

- Đóng gói riêng biệt từng túi 

25.  

Bơm hút Karman 2 van bao gồm bộ ống 

hút 

Ống bơm có dung tích: 60cc 

- Áp lực hút: 609,6 – 660,4 mm Hg 

- Bơm có thể tái sử dụng đến 25 lần (nếu 

cho phép) 

- Ống hút dùng cho bơm là ống Ipas 

EasyGrip®Cannula các cỡ và ống Flexible 

Karman Cannula cỡ 12mm 

- Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ khoảng 

cách 6cm tính từ đầu ống, khoảng cách giữa 

các chấm là 1cm dùng để đo kích thước tử 

cung. 

- Bơm có thể tiệt trùng bằng hấp tiệt trùng ở 

nhiệt độ 250OF (121OC) hoặc tiệt trùng 

lạnh (Cidex®, Sporox®II) 

- Bơm được làm bằng nhựa không latex 

- Tiệt trùng, đóng gói riêng biệt 

    

Bộ 5   

26.  

Ampu bóp bóng người lớn, trẻ em 

Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở.  

Được sản xuất từ nhựa y tế hoặc Silicon 

Trang bị van hạn chế áp suất cho sự an toàn 

của bệnh nhân. 

Các cỡ : sơ sinh, trẻ em, người lớn 

    

Chiếc 7   

27.  
Hộp hấp Inox tròn 

360mm*H290mm 

    
Chiếc 15   
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28.  

Xe tiêm Inox 

3 tầng, có ngăn kéo, có xô đựng rác, có giá 

để hộp đựng vật sắc nhọn, nước sát khuẩn 

tay nhanh 

    

Chiếc 3   

 
Tổng giá trị thành tiền 

Bằng chữ: 
  

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư 

không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

Báo giá này có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày báo giá.  

 ……………, ngày       tháng    năm 2023 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)  

 

Free Hand
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